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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua các trường cao đẳng sư phạm trong cả nước có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình, PPDH, hình thức dạy học... nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của SVCĐSP vẫn còn những hạn chế. Điều này đòi hỏi các trường sư phạm phải đẩy mạnh cải tiến hơn nữa về phương pháp, nội dung đào tạo theo hướng tăng cường rèn luyện NVSP, phát triển cho SV những năng lực cốt lõi, khi ra trường có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong quá trình dạy học ở phổ thông.
Kế thừa và phát huy những thành quả nghiên cứu của các nhà sư phạm lỗi lạc về năng lực, NL sư phạm, NLDH của người giáo viên và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn là cần phải đào tạo một đội ngũ những nhà sư phạm có kinh nghiệm, vững vàng trong giảng dạy, hay nói cách khác, là đào tạo được một đội ngũ giáo viên với những NLDH cần thiết và chắc chắn để bước lên bục giảng ở những lớp học thực thụ
Dạy học vi mô là hình thức dạy học tổ chức lớp học theo qui mô nhỏ, nhằm phát huy tính tích cực, coi trọng rèn nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường chuyên nghiệp. Trong trường CĐSP, hướng dẫn SV soạn giảng theo hình thức dạy học vi mô mang lại hiệu quả thiết thực nhiều mặt, giúp GV vừa nắm bắt được thực chất tình trạng dạy và học, tạo điều kiện hiểu sâu sắc từng đối tượng SV, có những điều chỉnh kịp thời, vừa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao NLDH và PPDH cho sinh viên.
Sau nhiều năm trực tiếp giảng dạy ở trường cao đẳng sư phạm, thực tiễn cho thấy việc nghiên cứu, hình thành và phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, vừa cơ bản, vừa cấp thiết. Do đó, vấn đề này được chọn để làm đề tài luận án cấp tiến sỹ của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực trạng về phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô, đề tài thiết kế quy trình dạy học vi mô nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo giáo viên ở trường Cao đẳng sư phạm nói riêng và đội ngũ giáo viên ở phổ thông nước ta nói chung.
3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Thiết kế qui trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
4. Giả thuyết khoa học
Nếu thiết kế quy trình DHVM phát huy tính tích cực chủ động học tập, tạo nhiều cơ hội thực hành và trải nghiệm thực tế, khuyến khích SV học hỏi, hợp tác với nhau thì sẽ phát triển được NLDH của SVCĐSP.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Xây dựng cơ sở lý luận về phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM
5.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NLDH của SVCĐSP qua DHVM
5.3. Thiết kế quy trình DHVM và tiến hành thực nghiệm quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP qua môn học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
6.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
- Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên CĐSP ở môn học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên  trường CĐSP đại diện cho 3 miền: Bắc - Trung - Nam đó là:
- Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
- Khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường Đại học Phạm Văn Đồng
- Thực nghiệm tại trường CĐSP Bình Phước
6.3. Giới hạn về khách thể được nghiên cứu
- Nghiên cứu 600 sinh viên ở các khoa Tự nhiên, Xã hội, Tiểu học – Mầm non.
- Các cán bộ quản lý trong đó gồm: Phòng đào tạo, phòng khảo thí, khoa Tự nhiên, khoa xã hội, khoa Tiểu học mầm non.
- 36 GV của 3 trường, CĐSP Thái Bình, CĐSP Bình Phước, khoa sư phạm – Hệ CĐSP trường Đại học Phạm Văn Đồng.
6.4. Giới hạn về thời gian
Nghiên cứu được tiến hành từ 2013 – 2016 trong đó:
- Khảo sát thực trạng năm học 2013 – 2015
- Thực nghiệm được tiến hành từ tháng 09/2015 – 05/2016
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp luận nghiên cứu
	7.1.1.  Tiếp cận hệ thống – cấu trúc
	7.1.4. Tiếp cận phát triển

	7.1.2. Tiếp cận lịch sử
	7.1.5. Tiếp cận liên ngành

	7.1.3. Tiếp cận thực tiễn
	


7.2. Phương pháp nghiên cứu
7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn



	7.2.2.1. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
	7.2.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động

	7.2.2.2. Quan sát
	7.2.2.5. Phương pháp chuyên gia

	7.2.2.3. Phương pháp phỏng vấn
	7.2.2.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm


7.2.3. Phương pháp hỗ trợ
8. Luận điểm bảo vệ
8.1. Phát triển NLDH cho sinh viên sư phạm là một trong những mục tiêu đào tạo chủ yếu của nhà trường sư phạm nói chung và CĐSP nói riêng nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong giai đoạn hiện nay.
8.2. Có nhiều con đường phát triển được NLDH cho SVCĐSP, một trong số đó là thông qua dạy học vi mô
8.3. Thiết kế quy trình DHVM phát huy tính tích cực chủ động học tập, tạo nhiều cơ hội thực hành và trải nghiệm thực tế, khuyến khích SV học hỏi, hợp tác với nhau thì sẽ phát triển được NLDH của SVCĐSP.
9. Đóng góp mới của luận án
9.1. Về mặt lý luận
Phân tích, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển NLDH của SVSP nói chung và SVCĐSP nói riêng, góp phần làm sáng rõ, phong phú và hoàn thiện hơn về LLDH nói chung lý luận phát triển NLDH  nói riêng. Trong đó trọng tâm là hệ thống khái niệm về NLDH, phát triển NLDH, những NLDH cần được phát triển, nội dung nguyên tắc và con đường phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM.
9.2. Về thực tiễn
- Luận án đánh giá thực trạng phát triển NLDH của SVCĐSP và và các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng đó, giúp các trường SP nói chung có thêm căn cứ thực tiễn để đề xuất các biện pháp phát triển NLDH và  thực hiện quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV theo yêu cầu của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường CĐSP.
10. Cấu trúc luận án
Cấu trúc luận án ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài gồm bốn chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
Chương 2: Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
Chương 3: Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
Chương 4: Thực nghiệm quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc454961796][bookmark: _Toc451619992]

CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc454961797][bookmark: _Toc451619993]CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC
[bookmark: _Toc454961798]CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUA DẠY HỌC VI MÔ
[bookmark: _Toc451619994][bookmark: _Toc454961799]1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề
0. [bookmark: _Toc454961800]Các hướng nghiên cứu cơ bản
[bookmark: _Toc454961801][bookmark: _Toc451619996]1.1.1.1. Những nghiên cứu về năng lực
Năm 1995, tác giả Shirley Fletcher viết cuốn “Các kỹ thuật đánh giá dựa trên năng lực thực hiện”, trong đó phân tích sự khác biệt về đào tạo theo NL ở Anh và Mỹ, các nguyên tắc và thực hành đánh giá theo tiêu chuẩn, mục tiêu và sử dụng đánh giá dựa trên NL, việc thiết lập các tiêu chí cho sự thực hiện, thu thập bằng chứng cho đánh giá NL. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu đánh giá dựa trên NL, một khâu của quá trình dạy học.
Tác giả Trần Văn Giám (1996) với nghiên cứu “Bước đầu tìm hiểu việc bồi dưỡng và phát triển NLDH thực hành kỹ thuật cho SV thông qua bài thực hành phương pháp giảng dạy học phần kỹ thuật điện tử”. Nội dung nghiên cứu đã chú trọng các kỹ năng thực hành, các bước tiến hành thực hành và từng bước phát triển năng lực dạy học thực hành cho SV.
[bookmark: _Toc454961802][bookmark: _Toc451619997]1.1.1.2. Những nghiên cứu về năng lực dạy học
Ở các nước như Canađa, Ôxtrâylia, Hoa kỳ... người ta dựa trên cơ sở các thành tựu của Tâm lý học hành vi và tâm lý học chức năng để tổ chức hình thành và phát triển năng lực thực hành cho SV. Những luận điểm của J.Watson 1926, A. Pojoux 1926, F. Skinner 1963..., công trình của: The process of learning của J.B. Bigs và R. Tellfer 1987, Beginning teaching của K.Barry và L. King 1993 đang được sử dụng và đưa vào giáo trình thực hành lý luận dạy học trong đào tạo giáo viên ở Ôxtrâylia và một số nước khác.
Trong tài liệu Tâm lý học của Phạm Minh Hạc chủ biên, trong phần “Nhân cách người thầy giáo và năng lực sư phạm” có viết:  “Nhân cách nhà giáo nói chung và năng lực sư phạm nói riêng không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình đào tạo và tự đào tạo một cách nghiêm túc”.
[bookmark: _Toc454961803][bookmark: _Toc451619998]1.1.1.3. Những nghiên cứu về phát triển năng lực dạy học
Năm 2006 tác giả Duminy với nghiên cứu Teaching Practice. Trong nghiên cứu này tác giả đã rất chú trọng đến năng lực thực hành, năng lực dạy học sau khi tốt nghiệp ra trường của SV. SV sẽ làm được gì sau khi ra trường. Để SV có thể “làm” được thì trong quá trình dạy học người GV phải luôn chú ý đến rèn kỹ năng và hình thành NLDH cho SV.
Cuốn sách “Dạy học hiện đại và nâng cao năng lực dạy học cho GV” của Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng do nhà xuất bản Lao động  -  xã hội xuất bản đã mô tả đào tạo theo năng lực thực hiện gắn với việc làm đang trở thành xu thế phổ biến trên thế giới và cũng là một trong những hình thức của dạy học hiện đại trong giáo dục nghề nghiệp. Ở nước ta Nhà nước cũng đang có chủ trương phát triển đào tạo theo tiếp cận năng lực.


1.1.1.4. Những nghiên cứu về dạy học vi mô
Dạy học vi mô căn cứ trên khái niệm cơ sở: Năng khiếu dạy học. Allen và Ryan đã phân tích hoạt động dạy học của các thầy giáo giỏi, nhằm tìm ra các kĩ thuật dạy (năng khiếu hay sự khéo léo) được thầy giáo giỏi vận dụng. Họ khám phá thấy các giáo viên giỏi:
- Cho học sinh tham gia vào bài học bằng cách đặt câu hỏi cho họ
- Động viên, khuyến khích các học sinh động não trả lời
- Sử dụng các ý kiến của học sinh
- Cho nhiều ví dụ.
[bookmark: _Toc454961837][bookmark: _Toc453510777]* Các bước của dạy học vi mô
DHVM gồm 6 bước cơ bản: Phân tích, giảng dạy, đánh giá, soạn lại giáo án, giảng dạy lại và đánh giá lại. Cụ thể như sau:
Bước 1: Phân tích hoạt động sư phạm thành hệ thống năng lực, Bước 2: Giảng dạy (Teach), Bước 3: Đánh giá – Phản hồi (Feedback), Bước 4: Soạn lại giáo án (Replan), Bước 5: Giảng dạy lại (Reteach), Bước 6: Đánh giá lại (Refeedback).
Sau khi người dạy được giảng dạy thuần thục những bài giảng như vậy, họ sẽ được tiến hành ở những lớp học thực thụ những bài học vi mô tương tự hoặc những bài giảng vĩ mô. Khi đó người dạy sẽ được vận dụng, phát triển NLDH đã được thực hành vào bài giảng này.
Từ đó hai nhà khoa học Allen và Ryan đã đặt giả thuyết cho rằng tiếp cận tổng quát (một tiết học, một lớp học, một đối tượng phức tạp,...) có thể thay thế bằng nhiều tiết giảng ngắn (5 - 10 phút) cho một nhóm đối tượng (6-12 học viên) sẽ kích thích năng khiếu mà người thầy cần làm chủ (tài khéo léo sư phạm).
1.1.1.5. Những nghiên cứu về phát triển năng lực dạy học qua dạy học vi mô
Sử dụng DHVM trong đào tạo GV ở khoa Địa lý Trường ĐHSP Hà Nội của Ngô Thị Hải Yến . Dạy học vi mô trong đào tạo, bồi dưỡng GV của Cao Đức Tiến . Các nghiên cứu trên nghiên cứu về việc vận dụng DHVM vào các tiết thực hành của SV sư phạm, quá trình nghiên cứu chỉ dùng lại ở ghi hình, và đánh giá tiết dạy của GV, kỹ năng dạy HS cách đọc hiểu, kỹ năng xây dựng kế hoạch bài học... những nghiên cứu liên quan đến DHVM và đào tạo GV ở Việt Nam mới chỉ đề cập tới những vấn đề khái quát chung hoặc là một khía cạnh của việc sử dụng  DHVM.
Với luận án tiến sỹ Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên sư phạm địa lí bằng phương pháp dạy học vi mô tác giả Trần Thị Thanh Thủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng “Đổi mới phương pháp đào tạo ở bậc đại học, trong đó có đào tạo GV là nhu cầu bức thiết trong đổi mới giáo dục cao đẳng, đại học hiện nay ở nước ta. Trong quá trình đào tạo GV, các trường sư phạm cần chú trọng rèn luyện kỹ năng cho SV trong đó có nhóm rèn luyện kỹ năng dạy học bởi đây là những kỹ năng rất quan trọng giúp SV sư phạm sau khi ra trường có năng lực thực hiện các công việc có liên quan đến nghề dạy học”. Các tác giả phần lớn đã chú trọng đến rèn luyện kỹ năng cho SV nhưng chưa thật sự quan tâm đến hứng thú của SV trong khi sử dụng DHVM.
[bookmark: _Toc454961804][bookmark: _Toc451620001]1.1.2. Những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết.
Thứ nhất: Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển NLDH cho SVCĐSP qua DHVM
Thứ 2: Xác định thực trạng về phát triển NLDH của SVCĐSP qua DHVM.
Thứ 3: Thiết kế quy trình DHVM nhằm phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Phát triển NLDH cho SVCĐSP góp phần phát triển toàn diện nhân cách người học. Vì những lý do trên đã thể hiện được tính cấp thiết, giá trị về mặt lý luận, thực tiễn của đề tài: “Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên CĐSP qua DHVM”. Mà tác giả lựa chọn nghiên cứu.
1.2. Năng lực dạy học
[bookmark: _Toc454961806][bookmark: _Toc451620003]1.2.1.Năng lực
Năng lực là tổng hợp các đặc điểm, thuộc tính tâm lý của cá nhân phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động, nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt hiệu quả cao
[bookmark: _Toc454961807]1.2.1.1. Khái niệm năng lực
“Năng lực là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động”.
[bookmark: _Toc454961808]1.2.1.2.  Đặc điểm của năng lực
- Có kiến thức, sự hiểu biết về loại hay lĩnh vực hoạt động nào đó
- Biết cách tiến hành hoạt động có hiểu quả phù hợp với mục đích.
- Sẵn sàng hành động và ứng phó linh hoạt hiệu quả trong những hoàn cảnh, tình huống mới
[bookmark: _Toc453510732]1.2.1.3. Các thành phần cấu trúc của năng lực:  Kiến thức, Thái độ, Kỹ năng
[bookmark: _Toc454961810]1.2.2. Năng lực dạy học
[bookmark: _Toc454961811][bookmark: _Toc452571396]1..2.2.1. Khái niệm
“Năng lực dạy học là sự thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống thay đổi thuộc lĩnh vực dạy học  trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động nhằm đạt được mục đích dạy học đã  đề ra”.
[bookmark: _Toc454961813]1.2.2..2. Hê thống năng lực dạy học
* Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục
* Tri thức và tầm hiểu biết của người thầy giáo
* NL chế biến tài liệu
* NL nắm vững những PPDH và KTDH
* NL ngôn ngữ
[bookmark: _Toc454961815]1.3. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
1.3.1. Khái niiệm
Phát triển năng lực dạy học là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
1.3.2. Đặc điểm của sinh viên cao đẳng sư phạm
	Về nhận thức:
	Về tự ý thức

	Về động cơ học tập
	Về thế giới quan

	Về định hướng giá trị nhân cách
	


1.3.3  Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
1.3.3.1. Khái niệm
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
1.3.3.2. Nguyên tắc phát triển năng lực dạy học
Nguyên tắc của sự phát triển khẳng định rằng nguồn gốc của sự phát triển là sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong chính bản thân của GV và SV hay nói cách khác đó là do mâu thuẫn nội tại bên trong, nó vạch ra cách thức của sự phát triển là vừa có tích lũy dần về lượng, vừa có sự chuyển hóa về chất, tức là sự phát triển, là sự tăng giảm về lượng và chất (vừa có tính liên tục, vừa có tính gián đoạn).
Phát triển NLDH đòi hỏi GV phải xem xét, đánh giá SV trong trạng thái, xu hướng vận động, phát triển và dự đoán được các xu hướng biến đổi, phát triển của SV, nhìn thấy được cái mới, cái tiến bộ của SV, khi NL mới được hình thành lúc đầu còn “non yếu”, GV cần khuyến khích, động viên, rèn luyện để NLDH của SV được phát triển một cách vững chắc
[bookmark: _Toc454961835]1.3.3.3 .Nội dung phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
Các năng lực dạy học cần được phát triển
	Stt
	Năng lực

	1
	Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng

	2
	Năng lực hiểu biết sâu rộng

	3
	Năng lực xây dựng và phát triển chương trình

	4
	Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn.

	5
	Năng lực dạy học phân hóa

	6
	Năng lực dạy học tích hợp

	7
	Năng lực thiết kế bài giảng

	8
	Năng lực thực hiện bài giảng

	9
	Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh

	10
	Năng lực giao tiếp với HS

	11
	Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học


1.3.3.4. Con đường phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học vi mô
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua nội dung chương trình của môn học
[bookmark: _Toc454961838][bookmark: _Toc453510778][bookmark: _Toc452571460][bookmark: _Toc452277151]* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động dạy học của giảng viên
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua trải nghiệm thực tế của SV
[bookmark: _Toc454961839][bookmark: _Toc453510779][bookmark: _Toc452571461][bookmark: _Toc452277152][bookmark: _Toc452192514][bookmark: _Toc452191190]* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
[bookmark: _Toc454961840][bookmark: _Toc453510780][bookmark: _Toc452571462][bookmark: _Toc452277153][bookmark: _Toc452192515][bookmark: _Toc452191191]* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động kiến tập thực tập sư phạm
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động kiến tập thực tập sư phạm
* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua hoạt động kiến tập thực tập sư phạm
[bookmark: _Toc454961841][bookmark: _Toc453510781][bookmark: _Toc452571463][bookmark: _Toc452277154][bookmark: _Toc452192516][bookmark: _Toc452191192]* Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua xem băng hình các giáo viên dạy giỏi ở các trường phổ thông
1.4. Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
[bookmark: _Toc452571406][bookmark: _Toc451620010]1.4.1. Dạy học vi mô
Dạy học vi mô là một hình thức dạy học mà trong đó tính phức tạp của việc giảng dạy tại những phòng học bình thường được đơn giản hóa bằng những bài học nhỏ giúp SV được thực hành và đánh giá một cách khoa học qua đó hình thành tăng cường và nâng cao năng lực dạy học của SV.
1.4.2.. Mối quan hệ giữa dạy học vi mô và phát triển năng lực dạy học.
Kế thừa cơ sở lý luận về năng lực, phát triển NL, PTNLDH và DHVM cũng như phân tích mối quan hệ giữa DHVM và phát triển NL có thể hiểu: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả bằng những bài học nhỏ trong đó, người học thực hiện một hệ thống hoạt động thực hành những năng lực dạy học có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý, làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
1.4.3. Các biện pháp  phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô.
1.4.3.1. Thiết kế quy trình dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
1.4.3.2. Sử dụng các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để tác động đến sự phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
1.4.3.3. Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận năng lực
[bookmark: _Toc451620023][bookmark: _Toc454961842]1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc454961843]1.5.1. Các yếu tố chủ quan
	* Nhu cầu và tâm thế học tập của SV
	* Hứng thú học tập của SV

	[bookmark: _Toc454961844][bookmark: _Toc452571466][bookmark: _Toc452277157][bookmark: _Toc452192519][bookmark: _Toc452191195]* Tính tích cực của sinh viên
	* Ý chí khắc phục khó khăn trong học tập


[bookmark: _Toc454961845]
1.5.2. Các yếu tố khách quan
	[bookmark: _Toc454961846][bookmark: _Toc453510786]* Xu thế phát triển của xã hội  về giáo dục
	* Số lượng SV trong một lớp đông

	* Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
	* Kiểm tra, đánh giá

	[bookmark: _Toc454961852][bookmark: _Toc453510796][bookmark: _Toc452571468][bookmark: _Toc452277159][bookmark: _Toc452192521][bookmark: _Toc452191196]*Năng lực dạy học của giảng viên
	*Cơ sở vật chất



Kết luận chương 1
Chương 2
[bookmark: _Toc454961856][bookmark: _Toc451620035]THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC
[bookmark: _Toc454961857]CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUA DẠY HỌC VI MÔ
[bookmark: _Toc451620036][bookmark: _Toc454961858][bookmark: _Toc454961859][bookmark: _Toc451620037]2.1. Khái quát về hoạt động  đào tạo của các trường cao đẳng sư phạm
2.1.1. Mục tiêu đào tạo
[bookmark: _Toc454961861][bookmark: _Toc451620038]2.1.2. Nội dung đào tạo
2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của các trường cao đẳng Sư phạm
2.1.3.1. Thuận lợi
* Yếu tố bên ngoài
* Yếu tố bên trong
2.1.3.2. Khó khăn
[bookmark: _Toc451620039][bookmark: _Toc454961865]2.2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu thực trạng
[bookmark: _Toc454961866][bookmark: _Toc453510813][bookmark: _Toc452571486][bookmark: _Toc452277188][bookmark: _Toc452192551][bookmark: _Toc452191226][bookmark: _Toc451620042]2.2.1.  Mục đích nghiên cứu thực trạng
[bookmark: _Toc454961867][bookmark: _Toc453510814][bookmark: _Toc452571487][bookmark: _Toc452277190][bookmark: _Toc452192553][bookmark: _Toc452191228][bookmark: _Toc451620044][bookmark: _Toc454961868][bookmark: _Toc453510815][bookmark: _Toc452571488][bookmark: _Toc452277191][bookmark: _Toc452192554][bookmark: _Toc452191229][bookmark: _Toc452111800][bookmark: _Toc451620046]2.2.3. Nội dung nghiên cứu thực trạng
2.2.4. Khách thể và đối tượng khảo sát
[bookmark: _Toc454961870][bookmark: _Toc453510817][bookmark: _Toc452571490][bookmark: _Toc452277193][bookmark: _Toc452192556][bookmark: _Toc452191231][bookmark: _Toc451620048]2.2.5. Phương pháp nghiên cứu thực trạng
[bookmark: _Toc454961871][bookmark: _Toc453510818][bookmark: _Toc452571491][bookmark: _Toc452277194][bookmark: _Toc452192557][bookmark: _Toc452191232][bookmark: _Toc451620049]2.2.6. Cách thức xử lý số liệu khảo sát
Thang đánh giá nội dung khảo sát theo điểm trung bình
	Giá trị  [image: ][image: ]
	1-1,99
	2-2,99
	3-3,99
	4-5

	Mức độ
	Thấp
(Chưa có năng lực)
	Trung bình
(Sơ bộ,
cơ bản)
	Khá
(Khá thành thục, khá ổn định,
khá linh hoạt)
	Cao
(Thành thục,
ổn định, linh hoạt)

	Kết quả
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Giỏi


2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
2.3.1. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc454961955]2.3.1.1. Nhận thức về sự cần thiết phải phát triển năng lực dạy học
Hầu hết GV và CBQL cho rằng phát triển NLDH cho SVCĐSP là rất cần thiết. Tuy nhiên chỉ hơn 50% SV nhận thức rằng phát triển NLDH là cần thiết và rất cần thiết.
[bookmark: _Toc454962025]2.3.1.2. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về hệ thống năng lực dạy học theo chuẩn
Đa số khách thể nghiên cứu có nhân thức về hệ thống NLDH theo chuẩn tương đồng nhau: Đó là các NL: 1; 6;13;14;15;16;18;19;20;33;35;37. Ngoài những NL trên SV còn lựa chọn thêm một vài NL khác.
[bookmark: _Toc454962026]2.3.1.3. Thực trạng năng lực dạy học của  sinh viên cao đẳng sư phạm
Đánh giá của GV về NLDH của SVCĐSP: NLDH của SVCĐSP phần lớn ở mức trung bình và yếu không có mức độ giỏi và xuất sắc. Từ đó kết luận rằng có một số lượng không nhỏ SV chưa có NLDH. Kết quả cho thấy trường CĐSP cần phải quan tâm hơn nữa về NLDH của SVCĐSP hiện nay.
[bookmark: _Toc454962028][bookmark: _Toc451620053]2.3.2. Thực trạng dạy học vi mô ở các trường cao đẳng sư phạm
[bookmark: _Toc454962029]2.3.2.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về vai trò của dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
Phần lớn GV cho rằng DHVM là “quan trọng và rất quan trọng” trong việc phát triển NLDH cho người học. Nhưng mức độ sử dụng mới chỉ là “thỉnh thoảng”. Còn hầu hết SV chưa nhận thức được tầm quan trọng của DHVM để phát triển NLDH cho SV.
2.3.2.2.Thực trạng sử dụng dạy học vi mô trong dạy học của giảng viên để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ở các trường cao đẳng sư phạm
Nhìn chung các GV có sử dụng DHVM trong quá trình dạy học ở trường CĐSP. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ “Thỉnh thoảng” sử dụng DHVM”.
[bookmark: _Toc454962030][bookmark: _Toc451620058]2.3.2.3. Thực trạng hứng thú, tính tích cực của sinh viên khi giảng viên sử dụng dạy học vi mô
Cả GV và SV đều đánh giá hứng thú và tính tích cực ở mức điểm trung bình trong các giờ dạy học tập giảng theo hình thức DHVM. Tuy nhiên mức độ đánh giá về hứng thú của SV có phần cao hơn so với GV.
2.3.3. Thực trạng phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
[bookmark: _Toc454961874]2.3.3.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về bản chất của phát triển năng lực dạy học
Số đông khách thể nghiên cứu cũng phần nào hiểu được thế nào là phát triển NLDH, trong đó chưa có SV nào phát biểu được chính xác về bản chất của phát triển NLDH.
2.3.3.2. Nhận thức về sự cần thiết phải phát triển NLDH
Hầu hết GV và CBQL cho rằng phát triển NLDH cho SVCĐSP là rất cần thiết. Tuy nhiên chỉ hơn 50% SV nhận thức rằng phát triển NLDH là cần thiết và rất cần thiết.
2.3.3.3. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên về năng lực dạy học cần được phát triển
Qua khảo sát cho thấy: GV và SV lựa chọn NLDH cần phát triển có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên ở những chuyên ngành khác nhau SV có sự  lựa chọn NLDH cần phát triển cũng có sự khác nhau theo đặc thù của từng ngành học.
[bookmark: _Toc454962031]2.3.3.4. Thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô
Đa số SV đánh giá rằng các GV chỉ rèn luyện và phát triển NLDH cho SV ở mức thỉnh thoảng thậm chí là không bao giở rèn luyện cho SV thông qua hình thức DHVM.
Đánh giá mức độ sử dụng của GV về các con đường PTNLDH cho SVCĐSP
	Stt
	Con đường
	Mức độ

	
	
	RTX
	TX
	TT
	IK
	KBG

	1
	Thông qua nội dung chương trình môn học
	88.9
	11.1
	0.0
	0.0
	0.0

	2
	Thông qua hoạt động dạy học của GV
	100
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3
	Thông qua trải nghiệp thực tế của SV
	36.1
	33.3
	0.0
	30.6
	0.0

	4
	Thông qua kiến thực tập sư phạm
	0.0
	0.0
	100.0
	0.0
	0.0

	5
	Xem băng hình của các GV dạy giỏi ở trường PT
	0.0
	19.4
	63.9
	16.7
	0.0

	6

	
Thông qua DHVM
	*Thiết kế quy trình DHVM để PTNLDH cho SV trong RLNVSPTX
	0.0
	0.0
	13.9
	19.4
	66.7

	
	
	*Sử dụng các PP&KTDH tích cực để tác động đến sự phát triển NLDH của SV
	5.6
	22.2
	19.4
	44.4
	8.4

	
	
	*Áp dụng kỹ thuật đánh giá theo tiếp cận NL
	0.0
	0.0
	22.2
	33.3
	44.5

	7
	Những con đường khác
	0.0
	0.0
	47.2
	52.8
	0.0


Có nhiều con đường để PTNLDH cho SVCĐSP. GV ở các trường CĐSP sử dụng chủ yếu là “Thông qua nội dung chương trình môn học” và thông qua “Hoạt động dạy học của GV”. Các con đường khác, các GV cũng sử dụng nhưng rải rác ở các mức độ khác nhau. Đối với con đường phát triển NLDH cho SV qua DHVM thì việc thiết kế quy trình ở mức “thỉnh thoảng” chiếm một tỉ lệ rất thấp mà chủ yếu tập trung vào mức “không bao giờ”.
	Stt
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm TB

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	

	1
	Năng lực thiết kế bài giảng
	0.0
	14.4
	19.5
	46.9
	19.2
	1.58

	2
	Năng lực thực hiện bài giảng
	0.0
	22.8
	21.8
	31.9
	23.5
	2.06

	3
	NL đánh giá kết quả học tập của HS
	0.0
	21.2
	19.2
	31.6
	25.0
	1.95

	4
	NL vận dụng kiến thức vào thực tiễn
	0.0
	50.0
	15.1
	19.5
	15.4
	3.61

	5
	NL vận dụng PP,PT và HTTCDH
	0.0
	21.7
	18.1
	42.0
	18.2
	2.00

	6
	NL tư duy và giải quyết vấn đề
	0.0
	33.3
	13.7
	39.0
	14.0
	2.67

	7
	Các NL khác
	0.0
	25.0
	31.1
	43.9
	0.0
	4.05


Nhìn từ bảng trên ta thấy: Phần lớn mức độ phát triển NLDH của SV ở mức trung bình. Riêng NL thiết kế bài giảng ở mức độ thấp. Kết quả thu được từ quan sát và từ bảng điểm cho thấy: SV vận dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức độ khá và các NL khác được phát triển như NL xử lý tình huống, NL giao tiếp, NL trình bày bảng phát triển tốt…
[bookmark: _Toc454962033][bookmark: _Toc453510985][bookmark: _Toc452571504][bookmark: _Toc452277205]2.3.4. Thực trạng thuận lợi và khó khăn khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
* Thuận lợi khi sử dụng dạy học vi mô để phát triển NLDH cho SVCĐSP
Một số yếu tố mà khách thể nghiên cứu đánh giá là thuận lợi: Chuẩn bị bài một cách độc lập, lĩnh hội được kinh nghiệm từ thầy, cô – bạn, phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, phát triển năng lực dạy học, được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất trong dạy học.


* Khó khăn khi sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP
Một vài những yếu tố sau đây mà khách thể đánh giá là khó khăn: Còn ngại khi phải lên giảng trước đám đông, sinh viên trong một lớp quá đông, thời gian trên lớp không đủ để rèn cho mọi SV, tốn thời gian đầu tư công sức cho bài giảng, bản thân chưa thực sự thành thạo với PP dạy học mới, SV chưa chủ động, tích cực trong quá trình tập giảng, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được
[bookmark: _Toc453510986][bookmark: _Toc451620059]2.3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực dạy học của sinh viên cao đẳng sư phạm
Yếu tố chủ quan
[bookmark: _Toc453511060][bookmark: _Toc452571569][bookmark: _Toc452277271][bookmark: _Toc453511065][bookmark: _Toc452571574][bookmark: _Toc452277276][bookmark: _Toc453511070][bookmark: _Toc452571579][bookmark: _Toc452277281][bookmark: _Toc453511075][bookmark: _Toc452571584][bookmark: _Toc452277286]Tính tích cực, chủ động của SV;Nhu cầu và tâm thế học tập của SV; Hứng thú học tập của SV; Ý chí khắc phục khó khăn trong tập
Yếu tố khách quan
[bookmark: _Toc453511086][bookmark: _Toc453511091][bookmark: _Toc453511081][bookmark: _Toc452571590][bookmark: _Toc452277292][bookmark: _Toc453511096][bookmark: _Toc452571595][bookmark: _Toc452277297][bookmark: _Toc453511101][bookmark: _Toc452571600][bookmark: _Toc452277302][bookmark: _Toc453511106][bookmark: _Toc452571605][bookmark: _Toc452277307][bookmark: _Toc453511111][bookmark: _Toc452571610][bookmark: _Toc452277312]Xu thế phát triển của xã hội về giáo dục; Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Năng lực dạy học của GV; Số lượng SV trong một lớp quá đông; Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được; Kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập; BGH chưa quan tâm nhiều đến chất lượng đầu ra của SV…
[bookmark: _Toc453511115][bookmark: _Toc452571614][bookmark: _Toc452277316][bookmark: _Toc453511116][bookmark: _Toc451620062]2.3.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm
Về ưu điểm : Quá trình rèn luyện và phát triển NLDH cho SVCĐSP được diễn ra tương đối liên tục trong suốt quá trình đào tạo, trong đó mỗi giai đoạn có những yêu cầu khác nhau từ đơn giản đến phức tạp để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Về hạn chế: Xét tổng thể cả quá trình đào tạo và đào tạo nghiệp vụ sư phạm ở trường CĐSP chưa mang tính liên tục, nặng về lý thuyết chưa coi trọng thực hành.
Mới chỉ rèn luyện và hình thành được một vài kỹ năng DH cơ bản chưa chú ý đến phát triển NLDH cho SV.
[bookmark: _Toc451620063][bookmark: _Toc453511117]Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ QUY TRÌNH DẠY HỌC VI MÔ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
DẠY HỌC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc454962174][bookmark: _Toc451620077]3.1. Quy trình dạy học vi mô
3.1.1. Khái niệm
* Khái niệm quy trình: Là trình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện một hoạt động mang tính chất bắt buộc nhằm đáp ứng những mục tiêu cụ thể của một hoạt động nhất định.
3.1.2. Quy trình dạy học vi mô
* Lập kế hoạch
- Giảng viên: Soạn giáo án, lập kế hoạch từng bài học nhỏ, xác định năng lực cần phát triển, lựa chọn phương tiện, phương pháp, phân phối thời gian, chuẩn bị phòng học phù hợp, máy quay, máy chiếu, máy tính và các thiết bị kết nối, chuẩn bị phiếu đánh giá năng lực cần hình thành.
- Sinh viên: Tự xác định mục tiêu bài học; nghiên cứu tài liệu, giáo trình, xác định phương pháp, phương tiện học tập,…
* Thực hiện kế hoạch
- Giảng viên: Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ học tập chung cho cả nhóm, tổ chức nhóm dạy học vi mô, giao nhiệm vụ cho từng thành viên
- Sinh viên: Hiểu rõ mục tiêu bài học, tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
Hình thành và phát triển NLDH cho SV
- Giảng viên:
+ Phân tích hoạt động sư phạm thành các năng lực cần phát triển cho sinh viên.
+ Lên kế hoạch tập giảng…
+ Quan sát, quản lý hoạt động của các cá nhân trong nhóm dạy học vi mô.
+ Động viên sinh viên tích cực nghiên cứu tài liệu, huy động tri thức bản thân nhằm giải quyết nhiệm vụ học tập.
+ Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về năng lực cần phát triển.
- Sinh viên
+ Độc lập, sáng tạo, tích cực trong quá trình làm việc với tài liệu, huy động vốn tri thức của mình nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập;
- Giảng viên:
+ Bố trí đại diện nhóm dạy học vi mô lên dạy thử 1 tiết, có ghi hình, các sinh viên khác quan sát…
- Sinh viên:
+ Lựa chọn một thành viên trong nhóm dạy học vi mô lên tập giảng, các thành viên khác quan sát.
+ Xem băng ghi hình.
+ Các sinh viên dự giờ nhận xét, góp ý về năng lực cần phát triển.
+ Hỗ trợ thành viên tập giảng soạn giáo án, chuẩn bị phương tiện dạy học.
+ Tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập cho đến khi năng lực dạy học được  phát triển.
*Tổng kết, đánh giá
- Giảng viên:
+ Tổng kết, rút ra những điểm lưu ý khi thực hành DHVM.
+ Nhận xét ý thức học tập của nhóm dạy học vi mô.
+ Định hướng nội dung học tập tiếp theo…
Mục đích cuối cùng của DHVM là nhằm hình thành và phát triển NLDH cho sinh viên các trường sư phạm cũng như các giáo viên mới vào nghề


3.2. Thiết kế quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên
3.2.1. Thiết kế
* Khái niệm thiết kế: Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
Thiết kế bài học gắn liền với thành tựu của lý thuyết tâm lý học hành vi, tiêu biểu là các công trình nghiên cứu của Briggs và Wager (1992), Merill (1983), Dick và Carey(2001)… Robetrt M.Gangne đưa ra chín sự kiện dạy học làm cơ sở cho việc thiết kế dạy học đó là: Gây chú ý – thông báo mục tiêu học tập và gây động cơ học tập – Ông gợi kiến thức có liên quan đã biết – trình bày tài liệu mới – Cung cấp các hướng dẫn học tập cần thiết – Thực hiện các hoạt động học tập để làm sáng tỏ bài học – Cung cấp các phản hồi – Đáng giá – Vận dụng [60]. Với kiểu thiết kế bài học dựa trên tiến trình này có ưu điểm là giáo dục có thể tạo ra sản phẩm đồng loạt, trong một thời gian ngắn có thể thể hình thành cho người học hệ thống kiến thức bài bản, có hệ thống, ít tốn kém về thời gian và công sức…
3.2.2. Thiết kế quy trình dạy học vi mô
* Khái niệm thiết kế quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV
Thiết kế quy trình dạy học vi mô:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
[bookmark: _Toc453511137][bookmark: _Toc452571630][bookmark: _Toc454962183]* Nguyên tắc xây dựng quy trình DHVM phát triển NLDH cho SV
Thứ nhất: Phải tuân theo các bước của quy trình dạy học vi mô vì DHVM
[bookmark: _Toc454962185][bookmark: _Toc453511139][bookmark: _Toc452571632]Thứ 2: Phải tuân theo quy trình phát triển NL
[bookmark: _Toc454962190][bookmark: _Toc453511144][bookmark: _Toc452571637]* Điều kiện khi thực hiện quy trình
Đối với giảng viên, Đối với SV, Về cơ sở vật chất
(Xem tiếp ở trang sau có video kèm theo)


[bookmark: _Toc454962240][bookmark: _Toc453511188][bookmark: _Toc452571683][bookmark: _Toc452277362][bookmark: _Toc452192598][bookmark: _Toc452191273]
3.3. Thiết kế bài học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên theo quy trình dạy học vi môGiảng viên
Các giai đoạn
Sinh viên
XĐ những NL cần phát triển cho SV theo chuẩn (tiêu chí đã xác định)

Phân tích hoạt động SP thành các NL

Xác định NLDH cần hình thành và phát triển

- Xây dựng tiêu chí (mẫu) NL cần PT cho SV quan sát.
- Lựa chọn phương pháp, chuẩn bị phương tiện, thiết kế phiếu đánh giá NL
Lập kế hoạch BHVM cho từng NL

- Xác định mục tiêu bài học, phương pháp, phương tiện học tập, nghiên cứu.
Tổ chức, định hướng thực hiện

- Dựa trên biểu mẫu, hướng dẫn, giải thích cho SV hiểu rõ tiêu chí từng NL nhỏ cần PT.
- Hướng dẫn SV soạn trích đoạn. Chọn SV tiến hành thực hiện các NL nhỏ. Sử dụng KT bể cá. 
- Tập giảng theo nhóm, các nhóm khác quan sát,  đánh giá.

- Hiểu rõ, tích cực, chủ động tiếp thu nhiệm vụ học tập.
-  Hiểu rõ từng NL nhỏ cần PT thông qua BHVM
-Từng nhóm nhỏ SV soạn một trích đoạn BHVM. 
- Chọn 1 SV lên tập giảng, các nhóm ngồi dưới QS các NL nhỏ theo mẫu QS.


Hình thành NL

- SV tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo  rèn luyện để hình thành và PTNL. 
- SV rèn luyện từng NL nhỏ, từng NL nhỏ phải được rèn đi rèn lại nhiều lần để NL trở nên thành thục.
- Thu thập thông tin phản hồi, tiếp thu  có chọn lọc, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện->Soạn lại GA->Giảng lại->Góp ý->Soạn lại…đến khi NL được hình thành

- Tổ chức các hoạt động thực hành cho từng nhóm nhỏ (có ghi hình). Hoàn thành NL này-> Chuyển sang rèn luyện NLDH khác.
- Quản lý, QS, điều chỉnh
Phát triển NL

- Kết hợp rèn luyện và phát triển nhiều NLDH
- Chia bài dạy thành những khúc thông tin
-Biết vận dụng những PPDH & KTDH cho từng khúc thông tin ấy một cách linh hoạt.
- QS từng NL nhỏ đã được hình thành , tăng cường và nâng cao (theo mẫu QS tổng hợp).
- Thể hiện các NLDH thông qua bài dạy  VM một cách linh hoạt, ổn định.
- Thu nhận thông tin phản hồi ->Rút kinh nghiệm -> làm đi làm lại nhiều 
lần -> NLDH được phát triển.

- Yêu cầu sinh viên thiết kế một bài học thuộc chuyên ngành – Tập giảng theo nhóm (gồm nhiều NL nhỏ có ghi hình)
- Nhận xét, đánh giá NLDH của sinh viên

Tổng kết, đánh giá

- Tự đánh giá ý thức học tập của bản thân
- Tự đánh giá những NLDH nào đã được phát triển, NLDH nào cần phải tiếp tục rèn luyện và phát triển.
- Tiếp thu, rút kinh nghiệm và tự rèn luyện PTNLDH của bản thân.

- Ý thức học tập của từng SV
- Những NLDH nào đã được phát triển, những NLDH nào cần phải tiếp tục rèn luyện để phát triển.

Quy trình phát triển NLDH thông qua DHVM


3.3.1. Khái niệm
Thiết kế quy trình dạy học vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên:  Là thứ tự, trình tự các bước thực hiện bài dạy vi mô trong môn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên nhẳm đáp ứng được mục tiêu cụ thể của từng hoạt động dạy học nhất định,  phát triển năng lực dạy học cho sinh viên.
3.3.2. Thiết kế bài học
[bookmark: _Toc454962236][bookmark: _Toc453511184][bookmark: _Toc452571679][bookmark: _Toc452277358][bookmark: _Toc452192595][bookmark: _Toc452191270][bookmark: _Toc452111841][bookmark: _Toc451620085]Chứng minh DHVM là một hình thức DH hiệu quả, thông qua việc tổ chức dạy học vi mô của GV và tổ chức tập giảng của SV trong các môn học chuyên ngành và đặc biệt là môn RLNVSP. Môn RLNVSP là môn nghiệp vụ có tính đặc thù ở các trường sư phạm, dạy học không chỉ là con đường quan trọng nhất để trang bị tri thức khoa học cho SV mà còn là một trong những con đường phát triển NLDH cho SV, dạy học không chỉ đơn thuần là dạy chữ mà thông qua dạy chữ “dạy người” “dạy nghề”. DHVM là con đường như vậy. Sử dụng quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP nhằm khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SVCĐSP.
[bookmark: _Toc451620086][bookmark: _Toc452192596][bookmark: _Toc452191271]Chuẩn bị:
SV có sự chuẩn bị chu đáo về mặt tâm lý, tinh thần, thái độ cầu thị học hỏi và GV yêu cầu các em ghi lại các bước tiến hành của GV, GV đã sử dụng hình thức dạy học gì? PPDH & KTDH gì, có những ưu nhược điểm gì khi GV sử dụng những PPDH ấy. Bản thân bạn học được gì thông qua tiết dạy? Bạn hướng thú nhất là đoạn nào trong bài dạy. Điểm khác biệt giữa hình thức này và hình thức khác là SV được “Mục cầu sở thị” SV được quan sát trực tiếp mà không có sự chỉnh sửa nào. Chỉ có sự chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp. Qua đó SV học hỏi phát triển NLDH của mình thông qua quan sát và trải nghiệm từ GV. Từ đó SV có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp của mình. Quy trình này hiệu quả nhất đó chính là vào tiết RLNVSPTX trước khi các em đi thực tập dưới trường phổ thông
- Trang bị cho SV nền móng cơ bản về cách thức thực hiện một bài giảng và những NLDH cần phát triển thông qua hình thức DHVM .
- Sử dụng hình thức DHVM một cách đúng quy trình và hiệu quả sẽ phát triển được NLDH của SV. Với hình thức này SV hiểu rõ và vận dụng được:
+ Kỹ thuật tàu phá băng (kích thích hứng thú người học)
+ Kết hợp sử dụng PPDH và KTDH phù hợp với những khúc thông tin đó nhằm kích thích hứng thú người học
+ Khắc sâu trọng tâm bài học cho người học
+ SV làm việc độc lập, năng động, sáng tạo
+ SV tóm lại bài học
* Biết cách sử dụng
+ Nêu vấn đề
+ Định hướng, gợi mở, điều khiển, điều chỉnh, trọng tài khoa học
- Cân nhắc thời gian – Thời gian phải dành đủ cho:
+ Thực hành, phản hồi, củng cố, điều chỉnh
+ Học tập tự quản…vv
- Biết chia bài dạy thành những khúc thông tin
+ Biết lựa chọn phương pháp phù hợp với từng khúc thông tin
+ Biết tóm tắt nội dung của từng khúc thông tin
Biết củng cố bằng nhiều kỹ thuật khác nhau (HS củng cố)
+ Trò chơi
+ Ô chữ
+ Sơ đồ tư duy…
+ Lấy ý kiến phản hồi
+ Kiểm tra đầu ra
+ Hướng dẫn học và chuẩn bị bài ở nhà
+ Nhận xét đánh giá giờ học
[bookmark: _Toc451620087][bookmark: _Toc454962238][bookmark: _Toc453511186][bookmark: _Toc452571681][bookmark: _Toc452277360][bookmark: _Toc452192602][bookmark: _Toc452191277][bookmark: _Toc452111848][bookmark: _Toc451620092]Để có thể giảng dạy tốt các em cần có sự hướng dẫn khoa học và phải biết mình sẽ “thiết kế bài giảng và thực hiện bài giảng như thế nào cho có hiệu quả”. Sau khi các em đã biết thiết kế bài giảng thì vấn đề cơ bản ở đây là “tần số luyện tập – sự góp ý, điều chỉnh, tự điều chỉnh, tự sửa chữa những hạn chế còn phạm phải trong quá trình tập giảng. Để phát triển NLDH cho SV CĐSP không thể thực hiện trong ngày một ngày hai mà là cả quá trình. Trong phạm vi giới hạn của đề tài thiết kế quy trình DHVM phát triển cho SVCĐSP tập trung chủ yếu vào 2 NL đó là:  NL thiết kế bài giảng và NL thực hiện bài giảng.
Kết luận chương 3
[bookmark: _Toc453511208]CHƯƠNG 4
[bookmark: _Toc454962253][bookmark: _Toc451620101][bookmark: _Toc454962254][bookmark: _Toc451620102]TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM QUY TRÌNH DẠY HỌC VI MÔ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HOC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc451620104]4.1. Khái quát về thực nghiệm
[bookmark: _Toc454962256]4.1.1 Mục đích thực nghiệm
Thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khả dụng của quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP đã đề xuất.
[bookmark: _Toc454962257][bookmark: _Toc451620105]4.1.2. Đối tượng thực nghiệm
Sinh viên  khoa Tiểu học K17 và K18 (năm II và năm III) trường CĐSP Bình Phước.
[bookmark: _Toc454962258]4.1.3. Nội dung thực nghiệm
[bookmark: _Toc454962259]Thực nghiệm quy trình: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô bằng cách thiết kế và tổ chức thực hiện quy trình dạy học vi mô phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm.
[bookmark: _Toc454962265]4.1.3.1. Xây dựng giáo án thực nghiệm
[bookmark: _Toc453511216][bookmark: _Toc452192623][bookmark: _Toc452191297][bookmark: _Toc452111868][bookmark: _Toc451620111]4.1.3.1. Xây dựng giáo án thực nghiệm
Luận án đã xây dựng 10 GA trong đó sử dụng 3 GA để thực nghiệm.
[bookmark: _Toc453511217]4.1.3.2. Tổ chức sinh viên dạy học theo quy trình phát triển năng lực dạy học thông qua dạy học vi mô
Giai đoạn 1 (định hướng chung) phân tích hoạt động sư phạm thành những NLDH cần rèn luyện và phát triển cho CĐSP
Giai đoạn 2: Rèn luyện và phát triển từng NL
Giai đoạn 3: Kết hợp rèn luyện và phát triển nhiều NL
4.1.4. Cách thức thực nghiệm
Các GV phân tích những NLDH cần phát triển, sau đó cho sinh viên tập giảng bằng dạy học vi mô theo quy trình 6 bước: Phân tích hoạt động sư phạm, giảng dạy, đánh giá, soạn lại giáo án, giảng dạy lại và đánh giá lại.
[bookmark: _Toc453511211][bookmark: _Toc451620106]4.1.5. Tiến trình thực nghiệm
[bookmark: _Toc453511212][bookmark: _Toc451620107]4.1.5.1. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm
[bookmark: _Toc453511213][bookmark: _Toc451620108]4.1.5.2. Phương pháp tiến hành thực nghiệm
[bookmark: _Toc453511214][bookmark: _Toc451620109]4.1.5.3. Chuẩn bị thực nghiệm
*. Lựa chọn năng lực tiến hành thực nghiệm
- Kiểm tra đầu vào, - Thực nghiệm lần 1, - Thực nghiệm lần 2
* Phương thức đánh giá trong thực nghiệm
Để phù hợp với SV Tiểu học chúng tôi lựa chọn 2 NLDH để phát triển cho SV tiểu học là: Năng lực thiết kế bài giảng và Năng lực thực hiện bài giảng.
[bookmark: _Toc453511218][bookmark: _Toc451620113]4.2. Kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc453511219][bookmark: _Toc451620114]4.2.1. Kết quả định lượng
* Kết quả giờ dạy của sinh viên đầu thực nghiệm
Mỗi NL chúng tôi đều đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể. Sau khi tổng hợp điểm các tiêu chí chúng tôi tiến hành phân xếp loại như sau:
Loại giỏi: Đạt điểm trung bình từ 85- 100; không có NL nào dưới 80
Loại khá: Đạt điểm trung bình từ 70- 84; không có NL nào dưới 65
Loại trung bình: Đạt điểm trung bình từ 50- 69; không có NL nào dưới 50
Loại yếu: Điểm trung bình từ 49 trở xuống.
Kết quả tổng hợp được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc453510605][bookmark: _Toc451621226]Bảng 4.3: Đánh giá NL thiết kế bài giảng của sinh viên nhóm ĐC và TN đầu thực nghiệm
	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	3
	27.3
	5
	45.4
	3
	27.3

	TN
	II
	0
	0
	2
	18.2
	6
	54.5
	3
	27.3

	ĐC
	III
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4

	TN
	III
	0
	0
	2
	18.2
	6
	54.5
	3
	27.3


Nhìn vào bảng số liệu chúng tôi nhận thấy: Nếu GV chỉ đơn thuần cung cấp về lí thuyết và dựa vào khả năng hiện có của sinh viên. Kết quả thu được khi chúng tôi kiểm tra đầu vào của SV thực nghiệm về NL thiết kế bài giảng chỉ có 27.3% SV năm II đạt khá và 18.2 SV năm III khá; phần lớn SV đạt trung bình và còn lại là không đạt yêu cầu, xếp loại yếu.
[bookmark: _Toc453510606][bookmark: _Toc451621227]Bảng 4.4: Đánh giá NL thực hiện bài giảng của sinh viên nhóm TN và ĐC đầu thực nghiệm
	Nhóm
	Năm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	ĐC
	II
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4

	TN
	II
	0
	0
	1
	9.1
	6
	54.5
	4
	36.4

	ĐC
	III
	0
	0
	3
	27.3
	5
	45.4
	3
	27.3

	TN
	III
	0
	0
	2
	18.2
	5
	45.4
	4
	36.4


Kết quả thu được đầu thực nghiệm của sinh viên nhóm TN và ĐC trong NL thực hiện bài giảng số lượng SV đạt loại khá không nhiều, mà số nhiều tập trung vào mức điểm trung bình và yếu. Điều này đồng nghĩa việc giáo viên cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn, phù hợp hơn trong quá trình rèn phát triển NLDH cho SVCĐSP.
* NL thực hiện bài giảng:
[bookmark: _Toc452113105][bookmark: _Toc452112711]Biểu đồ 4.5: So sánh kết quả NLTHBG của sinh viên trước và sau thực nghiệm 

Kết quả thực nghiệm đã cho ta thấy đã có sự tiến bộ rõ rệt về NL thực hiện bài giảng của SV: SV thực nghiệm năm II loại khá giỏi chiếm 81.8%. SV năm III loại khá giỏi chiếm 100%.
Để đánh giá một cách khoa học về hai nhóm TN chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS với kiểm chứng hai nhóm thực nghiệm SV năm II và SV năm III  bằng Paired Samples Test nhằm chứng minh hiệu quả của hình thức TN.


Paired Samples Test
	Nhóm

	Paired Differences
	t
	df
	Sig. (2-tailed)

	
	Mean

	Std. Deviation
	Std. Error Mean
	95% Confidence Interval of the Difference
	Mean
	Std.
Deviation
	Std.
Error Mean

	
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper
	Lower
	Upper

	Pair 1
	NLDH của SV TN năm II sau TN
	.09091
	.30151
	.09091
	-.11165
	.29347
	1.000
	11
	.341

	Pair 2
	NLDH của SVTN năm III sau TN
	1.09091
	.30151
	.09091
	1.29347
	.88835
	12.000
	11
	.000



Sig: Kiểm định giá trị trung bình, Sig.(tailed): Kiểm định giá trị trung bình của hai mẫu phụ thuộc, Mean: Trung bình cộng, Std. Deviation: Độ lệch chuẩn, Std. ErrorMean: Phương sai
Khi so sánh điểm của bài kiểm tra trước thực nghiệm và sau thực nghiệm cả ở năm II và năm III ta thấy mức ý nghĩa Sig. (2 – tailed) = - 341 < 0.05 với SVTN năm II và  Sig. (2 – tailed) = 000 < 0.05  đối với SVTN năm III. Từ đó kết luận rằng điểm thực nghiệm giảng dạy có độ chênh lệch tốt, có ý nghĩa thống kê so với điểm bài giảng trước thực.
[bookmark: _Toc453511220][bookmark: _Toc451620115]4.2.2. Kết quả định tính
Phân tích độ phân biệt/độ phân cách của công cụ bằng kiểm định Chi bình phương (Chi – Square Test): dùng để kiểm định mối liên hệ giữa 2 biết định danh. Chúng tôi sử dụng công thức Chi-SquaerTests- Gamma- Somers’d-Kendall’stau-b và thu được kết quả như sau:
SVTN nam II * SVTN nam III Crosstabulation
(Đánh giá độ tin cậy của thang đo định tính)
	
	
	SVTN nam III
	Total

	
	
	GIOI
	KHA
	GIOI

	SVTN nam II
	GIOI
	Count
	4
	0
	4

	
	
	% within SVTN nam II
	100.0%
	.0%
	100.0%

	
	
	% within SVTN nam III
	80.0%
	.0%
	36.4%

	
	KHA
	Count
	1
	5
	6

	
	
	% within SVTN nam II
	16.7%
	83.3%
	100.0%

	
	
	% within SVTN nam III
	20.0%
	83.3%
	54.5%

	
	TRUNG BINH
	Count
	0
	1
	1

	
	
	% within SVTN nam II
	.0%
	100.0%
	100.0%

	
	
	% within SVTN nam III
	.0%
	16.7%
	9.1%

	Total
	Count
	5
	6
	11

	
	% within SVTN nam II
	45.5%
	54.5%
	100.0%

	
	% within SVTN nam III
	100.0%
	100.0%
	100.0%


[bookmark: _Toc453511223]Bảng Chi Squaer Test có % có số ô có tần số mong đợi dưới 5. Có thể tin tưởng vào độ chính xác của kiểm định.
[bookmark: _Toc452191304][bookmark: _Toc451620118]Kết luận chương 4
[bookmark: _Toc454962274]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
1.1. Về lí luận
Phát triển NLDH được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với sinh viên các trường SP nói chung và các trường CĐSP nói riêng. Hoạt động này được tiến hành thường xuyên sẽ giúp cho sinh viên nâng cao được năng lực dạy học, bồi dưỡng tư duy sư phạm linh hoạt, mềm dẻo và có được sự bình tĩnh, tự tin khi bước vào hoạt động giáo dục và dạy học.
Phát triển năng lực dạy học là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
Các NLDH cần được phát triển cho SV CĐSP bao gồm: Năng lực tìm hiểu đặc điểm đối tượng, Năng lực hiểu biết sâu rộng, Năng lực xây dựng và phát triển chương trình, Năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn., Năng lực dạy học phân hóa, Năng lực dạy học tích hợp, Năng lực thiết kế bài giảng, Năng lực thực hiện bài giảng, Năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh,  Năng lực giao tiếp với HS, Năng lực tổ chức và quản lí lớp học trên giờ học.
Phát triển NLDH cho sinh viên được thực hiện thông qua nhiều hình thức, con đường, phương pháp khác nhau. Một trong những con đường phát triển NLDH đem lại hiệu quả cao là sử dụng quy trình dạy học vi mô trong dạy học Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Bởi vì, về bản chất, dạy học vi mô là hình thức tác động trực tiếp đến sinh viên thông qua tiết dạy thử ngắn và sử dụng các thiết bị ghi hình làm cơ sở vững chắc cho việc đánh giá, phản hồi để dạy học có hiệu quả hơn.
Phát triển NLDH cho sv qua DHVM là : : Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô là quá trình thay đổi, chuyển hóa đi lên của năng lực dạy học theo hướng hình thành, tăng cường và nâng cao hệ thống năng lực dạy học của người giáo viên tương lai vào hoạt động giảng dạy một cách hiệu quả bằng những bài học nhỏ trong đó, người học thực hiện một hệ thống hoạt động thực hành những năng lực dạy học có tính xác định được giám sát, đánh giá và có sự quản lý, làm cho quá trình dạy học  đạt được mục tiêu dạy học.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NLDH cho SVCĐSP như:
Các yếu tố chủ qua: Nhu cầu và tâm thế học tập của SV, Tính tích cực của sinh viên, Hứng thú học tập của SV, Ý chí khắc phục khó khăn trong học tập
Các yếu tố khách quan: Xu thế phát triển của xã hội  về giáo dục, Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, Năng lực dạy học của giảng viên, Số lượng SV trong một lớp đông, Kiểm tra, đánh giá, Cơ sở vật chất
1.2. Về thực trạng
NLDH hiện nay của SVCĐSP phần lớn chỉ đạt ở mức độ trung bình và yếu. Tuy nhiên SV có xu hướng đánh giá cao hơn NLDH của mình so với hiện thực.
Đa số GV và SV đã nhận thức đúng về bản chất và sự cần thiết phải phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Đa số GV và SV cũng nhận thức tương đối đầy đủ về hệ thống NLDH theo chuẩn NLNN. Tuy nhiên mức độ tự đánh giá của SV về hệ thống NLDH thường cao hơn nhiều so với đánh giá của GV.
Các hình thức DH mà các GV đưa ra nhằm phát triển NLDH cho SV còn nghèo nàn, chưa chú trọng thực hành, không đủ thời gian thực hành, chưa rèn cho SV ở mức độ thành thục…
Các GV được nghiên cứu đã sử dụng DHVM ở các trường CĐSP có một bộ phận rất nhỏ GV thực hiện đúng quy trình DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP, còn nhiều GV chưa thực hiện đúng quy trình về DHVM. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng DHVM để phát triển NLDH cho SVCĐSP còn gặp nhiều khó khăn nên hiệu quả chưa cao.
Một bộ phận không nhỏ SV chưa hứng thú với hình thức DHVM mà GV giảng dạy để phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Qua thực trạng trên cho thấy: GV chưa hiểu sâu sắc về hình thức DHVM, chưa chú trọng thực hành cho sinh viên qua DHVM, chính vì vậy NLDH của SVCĐSP phần lớn ở mức trung bình. Đây là vấn đề cần được quan tâm và giải quyết.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình PTNLDH cho SVCĐSP trong đó các yếu tố khách quan có ảnh hưởng và tác động cao hơn các yếu tố chủ quan đến sự phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Hiệu quả thực nghiệm thu được là rất đáng khích lệ. Công trình nghiên cứu của tác giả là công trình nghiên cứu đầu tiên tại trường CĐSP Bình Phước về việc phát triển NLDH cho SVCĐSP.
Vận dụng quy trình DHVM vào trong giảng dạy không chỉ nâng cao rõ rệt hiệu quả bộ môn RLNVSP nói riêng mà còn góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy đối với các môn học khác nói chung.
2. Kiến nghị
2.1. Đối với Bộ Giáo dục và đào tạo
[bookmark: _Toc454962275][bookmark: _Toc453511225][bookmark: _Toc452571715][bookmark: _Toc452277392][bookmark: _Toc452192631][bookmark: _Toc452191305][bookmark: _Toc452111876][bookmark: _Toc451620119]Trong khi xây dựng nội dung chương trình, Bộ giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển NLSP cho SV nói chung và NLDH nói riêng cho sinh viên. Cần dành cho khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm một vị trí xứng đáng trong trường sư phạm,  để môn RLNVSPTX trở về đúng vị trí, ý nghĩa vốn có của nó – là một phần trong NL của SV đó là kiến thức và kỹ năng.
2.2. Đối với Ban Giám Hiệu nhà trường
[bookmark: _Toc454962276][bookmark: _Toc453511226][bookmark: _Toc452571716][bookmark: _Toc452277393][bookmark: _Toc452192632][bookmark: _Toc452191306][bookmark: _Toc452111877][bookmark: _Toc451620120]Ban Giám Hiệu cần phải làm cho GV nhận thức rõ ràng, đầy đủ về tầm quan trọng của việc phát triển NLDH cho SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, phát triển NLDH cho SV có thể bằng nhiều con đường, hình thức khác nhau, một trong những hình thức hiệu quả là thông qua DHMV; làm cho giáo viên có ý thức rèn luyện bồi dưỡng NLDH cho SV trong suốt quá trình DH.
[bookmark: _Toc454962277][bookmark: _Toc453511227][bookmark: _Toc452571717][bookmark: _Toc452277394][bookmark: _Toc452192633][bookmark: _Toc452191307][bookmark: _Toc452111878][bookmark: _Toc451620121]Phát huy truyền thống văn hoá của nhà trường để mỗi giáo viên đều cảm thấy tự hào với vị trí công việc của mình, với những đóng góp của mình cho thành tích chung của nhà trường từ đó có có ý thức, tích cực trong những thay đổi phát triển chuyên môn mà thành quả đạt được là NLDH của SV.
[bookmark: _Toc454962278][bookmark: _Toc453511228][bookmark: _Toc452571718][bookmark: _Toc452277395][bookmark: _Toc452192634][bookmark: _Toc452191308][bookmark: _Toc452111879][bookmark: _Toc451620122]Nhà trường cần quan tâm đến việc đầu tư về cơ sở vật chất, củng cố và tổ chức sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn, các phòng đa năng. Các thiết bị dạy học: Tăng cường đầu tư các thiết bị nghe – nhìn, đầu video, các bảng tương tác thông minh… Đầu tư hệ thống máy tính, máy chiếu, các phần mềm ứng dụng để GV có thể ứng dụng CNTT và tổ chức tốt việc khai thác thông tin từ Internet.
[bookmark: _Toc454962279][bookmark: _Toc453511229][bookmark: _Toc452571719][bookmark: _Toc452277396][bookmark: _Toc452192635][bookmark: _Toc452191309][bookmark: _Toc452111880][bookmark: _Toc451620123]Nhà trường cần xây dựng và triển khai áp dụng một bộ tiêu chí đánh NLDH của GV, giúp GV định hình được những việc cần làm để các GV “học không ngừng học” ngày càng phát triển NLDH của mình.
2.3. Đối với giảng viên nói chung và các giảng viên giảng dạy học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên nói riêng.
[bookmark: _Toc452571720][bookmark: _Toc452277397][bookmark: _Toc452192636][bookmark: _Toc452191310][bookmark: _Toc452111881][bookmark: _Toc451620124][bookmark: _Toc453511230][bookmark: _Toc454962280][bookmark: _Toc452571721][bookmark: _Toc452277398][bookmark: _Toc452192637][bookmark: _Toc452191311][bookmark: _Toc452111882][bookmark: _Toc451620125]Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của phát triển NLDH cho SVCĐSP
[bookmark: _Toc454962281][bookmark: _Toc453511231]Hiểu rõ quy trình DHVM phát triển NLDH cho SVCĐSP trong dạy học môn RLNVSPTX.
[bookmark: _Toc454962282][bookmark: _Toc453511232][bookmark: _Toc452571722][bookmark: _Toc452277399][bookmark: _Toc452192638][bookmark: _Toc452191312][bookmark: _Toc452111883][bookmark: _Toc451620126]Lập kế hoạch thực hành cho sinh viên một cách logic, khoa học, tỉ mỉ.
[bookmark: _Toc454962283][bookmark: _Toc453511233][bookmark: _Toc452571723][bookmark: _Toc452277400][bookmark: _Toc452192639][bookmark: _Toc452191313][bookmark: _Toc452111884][bookmark: _Toc451620127]Tổ chức phong phú các hoạt động dạy học, có thể tiến hành tổ chức quy trình DHVM trên lớp học giả định hoặc phối hợp với cơ sở thực hành để sinh viên được tiến hành tập giảng trên các lớp học thực sự.
[bookmark: _Toc454962284][bookmark: _Toc453511234][bookmark: _Toc452571724][bookmark: _Toc452277401][bookmark: _Toc452192640][bookmark: _Toc452191314][bookmark: _Toc452111885][bookmark: _Toc451620128]Hiểu biết sâu sắc về PPDH và KTDH tích cực, các NLSP và đặc biệt là NLDH và các kiến thức có liên quan.
[bookmark: _Toc454962285][bookmark: _Toc453511235][bookmark: _Toc452571725][bookmark: _Toc452277402][bookmark: _Toc452192641][bookmark: _Toc452191315][bookmark: _Toc452111886][bookmark: _Toc451620129]Nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét và điều khiển trong quá trình phát triển NLNN của SV nói chung và NLDH của sinh viên nói riêng;
[bookmark: _Toc454962286][bookmark: _Toc453511236][bookmark: _Toc452571726][bookmark: _Toc452277403][bookmark: _Toc452192642][bookmark: _Toc452191316][bookmark: _Toc452111887][bookmark: _Toc451620130]Sử dụng thành thạo các trang thiết bị dạy học hiện đại: Máy ghi hình, máy chiếu, máy tính, thiết bị thu âm…
[bookmark: _Toc454962287][bookmark: _Toc453511237][bookmark: _Toc452571727][bookmark: _Toc452277404][bookmark: _Toc452192643][bookmark: _Toc452191317][bookmark: _Toc452111888][bookmark: _Toc451620131]Tăng cường sự phối hợp dạy học vi mô với các PPDH và KTDH tích cực khác nhằm đem lại hiệu quả dạy học cao nhất.
[bookmark: _Toc454962288][bookmark: _Toc453511238][bookmark: _Toc452571728][bookmark: _Toc452277405][bookmark: _Toc452192644][bookmark: _Toc452191318][bookmark: _Toc452111889][bookmark: _Toc451620132]Bên cạnh đó, lòng yêu nghề, yêu thương học sinh chính là động lực giúp giảng viên khắc phục những hạn chế, khó khăn để tổ chức tốt quá trình phát triển NLDH cho sinh viên thông qua dạy học vi mô
2.4. Đối với sinh viên sư phạm
- Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển NLDH ngay từ khi còn là SV.
[bookmark: _Toc454962289][bookmark: _Toc453511239][bookmark: _Toc452571729][bookmark: _Toc452277406][bookmark: _Toc452192645][bookmark: _Toc452191319][bookmark: _Toc452111890][bookmark: _Toc451620133]- Tích cực nghiên cứu các nguồn tài liệu nhằm đạt được sự hiểu biết về NLNN đặc biệt là NLDH.
[bookmark: _Toc454962290][bookmark: _Toc453511240][bookmark: _Toc452571730][bookmark: _Toc452277407][bookmark: _Toc452192646][bookmark: _Toc452191320][bookmark: _Toc452111891][bookmark: _Toc451620134]- Chủ động, hăng say, hứng thú khi tiếp nhận các nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Toc454962291][bookmark: _Toc453511241][bookmark: _Toc452571731][bookmark: _Toc452277408][bookmark: _Toc452192647][bookmark: _Toc452191321][bookmark: _Toc452111892][bookmark: _Toc451620135]- Chủ động tham gia các hoạt động giảng dạy, trong việc lập kế hoạch thực hành trên lớp cũng như tự rèn luyện và phát triển NLDH của bản thân
[bookmark: _Toc451620136][bookmark: _Toc454962292][bookmark: _Toc453511242][bookmark: _Toc452571732][bookmark: _Toc452277409][bookmark: _Toc452192648][bookmark: _Toc452191322][bookmark: _Toc452111893]- Sự sáng tạo của sinh viên trong quá trình soạn giáo án; tham gia tập giảng; trong tiếp nhận các thông tin phản hồi để giải quyết tốt các nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Toc454962293][bookmark: _Toc453511243][bookmark: _Toc452571733][bookmark: _Toc452277410][bookmark: _Toc452192649][bookmark: _Toc452191323][bookmark: _Toc452111894][bookmark: _Toc451620137]- Tinh thần ham học hỏi, nguyện vọng nâng cao NLDH của bản thân…
[bookmark: _Toc451620138][bookmark: _Toc454962294][bookmark: _Toc453511244][bookmark: _Toc452571734][bookmark: _Toc452277411][bookmark: _Toc452192650][bookmark: _Toc452191324][bookmark: _Toc452111895]- Tự tin, ham học hỏi và có tâm lý sẵn sàng đối với những nhiệm vụ học tập.
[bookmark: _Toc454962295][bookmark: _Toc453511245][bookmark: _Toc452571735][bookmark: _Toc452277412][bookmark: _Toc452192651][bookmark: _Toc452191325][bookmark: _Toc452111896]- Luôn học tập và rèn luyện không ngừng để đáp ứng mục tiêu dạy học và đáp ứng chuẩn đầu ra -  đáp ứng yêu cầu của xã hội với ý thức học không ngừng học “ Học tập suốt đời”.
T TN II	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	1	6	4	0	S TNII	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	3	6	2	0	0	T TN III	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	0	2	5	4	S TN III	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	5	6	0	0	




image1.png




